	ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH BÌNH PHƯỚC


Số: 02/2012/QĐ-UBND
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     Độc lập - Tư do - Hạnh phúc


   Đồng Xoài, ngày 08 tháng 02 năm 2012


QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố bộ thủ tục hành chính cấp tỉnh

thuộc ngành ngành giao thông vận tải trên địa bàn tỉnh Bình Phước

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị quyết số 45/NQ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2010 của Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ Quyết định số 30/QĐ-TTg ngày 10 tháng 1 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007 - 2010;

Căn cứ Quyết định số 07/QĐ-TTg ngày 04 tháng 01 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch thực hiện đề án Đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007 - 2010;

Căn cứ Quyết định số 1699/QĐ-TTg ngày 20/10/2009 của Thủ tướng Chính phủ về thiết lập cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính; 

Căn cứ Quyết định số 2313/QĐ-UBND ngày 18/10/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính trực thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 12/2011/QĐ-UBND ngày 24/02/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố bộ thủ tục hành chính cấp tỉnh thuộc ngành Giao thông vận tải tỉnh tỉnh Bình Phước; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tại Tờ trình số 04/TTr-SGTVT ngày 16 tháng 01năm 2012 và đề nghị của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này bộ thủ tục hành chính Cấp tỉnh thuộc ngành Giao thông vận tải tỉnh Bình Phước.

1. Giám đốc Sở Giao thông Vận tải chịu trách nhiệm về tính chính xác của tất cả các nội dung thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định này.

2. Trường hợp thủ tục hành chính nên tại Quyết định này được cơ quan nhà nước có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ sau ngày Quyết định này có hiệu lực và các thủ tục hành chính mới được ban hành thì áp dụng đúng quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và phải cập nhật để công bố.

3. Trường hợp thủ tục hành chính do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành nhưng chưa được công bố tại Quyết định này hoặc có sự khác biệt giữa nội dung thủ tục hành chính do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành và thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định này thì được áp dụng theo đúng quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và phải cập nhật để công bố.

Điều 2.
1. Sở Giao thông Vận tải có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với  Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính Ủy ban nhân dân tỉnh thường xuyên cập nhật để trình Ủy ban nhân dân tỉnh công bố những thủ tục hành chính nêu tại Khoản 2, Điều 1 Quyết định này. Thời gian cập nhật, công bố thủ tục hành chính này chậm nhất không quá 10 ngày, kể từ ngày văn bản quy định thủ tục hành chính có hiệu lực thi hành.

2. Đối với các thủ tục hành chính nên tại Khoản 3, Điều 1 Quyết định này, Sở Giao thông Vận tải có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với  Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính trình Ủy ban nhân dân tỉnh công bố trong thời hạn không quá 10 ngày, kể từ ngày phát hiện có sự khác biệt giữa nội dung thủ tục hành chính do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành và thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định này hoặc thủ tục hành chính chưa được công bố.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 12/2011/QĐ-UBND ngày 24/02/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 4. Các ông ( bà): Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc (Thủ trưởng) các sở, ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

                                                                TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH








        CHỦ TỊCH

                                                                            Trương Tấn Thiệu

ỦY BAN NHÂN DÂN
      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH BÌNH PHƯỚC


        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH 
THUỘC NGÀNH GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH BÌNH PHƯỚC

(Ban hành kèm theo Quyết định số 02/2012/QĐ-UBND 

ngày 08 tháng 02 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

Phần I

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
CỦA NGÀNH GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH BÌNH PHƯỚC
	STT
	Số hồ sơ
	Tên thủ tục hành chính
	Trang

	I. Lĩnh vực đường bộ
	7

	01
	T-BPC-188416-TT
	Thủ tục Cấp giấy phép thi công các công trình thiết yếu nằm trong phạm vi đất dành cho đường bộ đối với đường địa phương và quốc lộ được ủy thác quản lý
	7

	02
	T-BPC-188418-TT
	Thủ tục Cấp giấy phép thi công công trình trên đường bộ đang khai thác là đường địa phương và quốc lộ được ủy thác
	10

	03
	T-BPC-188444-TT
	Thủ tục Chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu (nhóm B, C và các công trình làm mới, sửa chữa chưa đến mức phải lập dự án) trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đối với đường địa phương
	13

	04
	T-BPC-188446-TT
	Thủ tục Góp ý kiến về thiết kế cơ sở đối với các dự án xây dựng công trình giao thông
	16

	05
	T-BPC-188448-TT
	Thủ tục Thẩm định thiết kế bản vẽ thi công - dự toán đối với báo cáo kinh tế kỹ thuật
	20

	06
	T-BPC-188457-TT
	Thủ tục Thẩm định thiết kế bản vẽ thi công - dự toán công trình có yêu cầu thiết kế 2 bước
	23

	07
	T-BPC-188462-TT
	Thủ tục Cấp giấp phép lưu hành đặc biệt
	26

	08
	T-BPC-188468-TT
	Chấp thuận khai thác thử tuyến vận tải khách cố định chưa có trong danh mục tuyến đã được công bố đối với tuyến liên tỉnh từ 1000 km trở xuống và tuyến  nội tỉnh 
	30

	09
	T-BPC-188482-TT
	Công bố tuyến vận tải khách cố định sau thời gian khai thác thử đối với tuyến liên tỉnh từ 1000 km trở xuống và tuyến nội tỉnh 
	36

	10
	T-BPC-188485-TT
	Chấp thuận khai thác tuyến vận tải khách cố định nội tỉnh và các tuyến vận tải khách cố định liên tỉnh từ 1000 km trở xuống có trong danh mục tuyến 
	38

	11
	T-BPC-188487-TT
	Bổ sung xe thuộc doanh nghiệp vận tải vào tuyến vận tải khách cố định nội tỉnh và các tuyến vận tải khách cố định liên tỉnh từ 1000 km trở xuống đã được chấp thuận
	44

	12
	T-BPC-188490-TT
	Chấp thuận đề nghị của doanh nghiệp ngừng khai thác các tuyến cố định nội tỉnh và các tuyến vận tải khách cố định liên tỉnh từ 1000 km trở xuống
	50

	13
	T-BPC-188558-TT
	Cấp giấy phép vận tải Việt Nam - Lào đối với phương tiện vận tải phi thương mại là xe công vụ (trừ phương tiện vận tải của các cơ quan Trung ương của Đảng, Nhà nước, Văn phòng các Bộ, các đoàn thể và các tổ chức Quốc tế, đoàn ngoại giao đống tại Thành phố Hà Nội)
	52

	14
	T-BPC-188560-TT
	Cấp giấy phép vận tải Việt Nam - Lào đối với phương tiện vận tải phi thương mại là xe cá nhân
	54

	15
	T-BPC-188625-TT
	Cấp phù hiệu “Xe hợp đồng”
	56

	16
	T-BPC-188563-TT
	Cấp phù hiệu “Taxi”
	58

	17
	T-BPC-188564-TT
	Cấp biển hiệu “Xe vận chuyển khách du lịch” 
	60

	18
	T-BPC-188567-TT
	Cấp giấy phép liên vận Việt Nam – Campuchia đối với phương tiện vận tải phi thương mại
	62

	19
	T-BPC-188569-TT
	Gia hạn giấy phép liên vận Việt Nam – Campuchia đối với xe phi thương mại của Campuchia khi lưu trú tại Việt Nam
	64

	20
	T-BPC-188572-TT
	Cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng ô tô đối với doanh nghiệp, hợp tác xã
	66

	21
	T-BPC-188577-TT
	Cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng ô tô đối với hộ kinh doanh
	71

	22
	T-BPC-188578-TT
	Đổi giấy phép lái xe do Sở giao thông vận tải quản lý 
	74

	23
	T-BPC-188581-TT
	Đổi giấy phép lái xe do ngành Công an cấp tại địa phương
	77

	24
	T-BPC-188584-TT
	Đổi giấy phép lái xe Quân sự do Bộ Quốc phòng cấp
	80

	25
	T-BPC-188588-TT
	Đổi giấy phép lái xe của nước ngòai cấp cho người nước ngòai cư trú, học tập, công tác dài hạn tại Việt Nam.
	83

	26
	T-BPC-188589-TT
	Đổi giấy phép lái xe nước ngoài cấp cho khách du lịch lái xe vào Việt Nam
	86

	27
	T-BPC-188592-TT
	Đổi giấy phép lái xe nước ngòai cấp cho người Việt nam cư trú tại địa phương
	89

	28
	T-BPC-188594-TT
	Cấp lại giấy phép lái xe do Sở giao thông vận tải quản lý
	92

	29
	T-BPC-188599-TT
	Cấp giấy phép xe tập lái
	96

	30
	T-BPC-188601-TT
	Cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới cải tạo do Sở Giao thông vận tải Bình Phước thực hiện
	99

	31
	T-BPC-188603-TT
	Thẩm định thiết kế xe cơ giới cải tạo do Sở Giao thông vận tải Bình Phước thực hiện
	100

	32
	T-BPC-188604-TT
	Cấp Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng đăng ký lần đầu cho tổ chức, cá nhân thuộc Sở Giao thông vận tải quản lý
	101

	33
	T-BPC-188608-TT
	Cấp Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng đang sử dụng không có hồ sơ gốc hoặc hồ sơ gốc không đầy đủ cho tổ chức, cá nhân thuộc Sở Giao thông vận tải quản lý
	103

	34
	T-BPC-188610-TT
	Cấp Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng chuyển quyền sở hữu cho tổ chức, cá nhân thuộc Sở Giao thông vận tải quản lý
	106

	35
	T-BPC-188611-TT
	Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng bị hỏng, bị mất cho tổ chức, cá nhân thuộc Sở Giao thông vận tải quản lý
	110

	36
	T-BPC-188612-TT
	Cấp Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng tạm thời cho tổ chức, cá nhân thuộc Sở Giao thông vận tải quản lý
	114

	37
	T-BPC-188614-TT
	Di chuyển quản lý đăng ký xe máy chuyên dùng do Sở Giao thông vận tải quản lý
	117

	II. Lĩnh vực đường thủy nội địa
	120

	38
	T-BPC-188621-TT
	Cấp giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa lần đầu đối với phương tiện chưa khai thác
	120

	39
	T-BPC-188622-TT
	Cấp Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa lần đầu đối với phương tiện đang khai thác
	124

	40
	T-BPC-188658-TT
	Cấp giấy chứng nhận đăng ký lại phương tiện thủy nội địa trong trường hợp chuyển quyền sở hữu, nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện
	128

	41
	T-BPC-188668-TT
	Cấp giấy chứng nhận đăng ký lại phương tiện thủy nội địa trong trường hợp chuyển quyền sở hữu, nhưng thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện
	131

	42
	T-BPC-188686-TT
	Cấp giấy chứng nhận đăng ký lại phương tiện thủy nội địa trong trường hợp chủ phương tiện thay đổi trụ sở hoặc chuyển nơi đăng ký hộ khẩu
	135

	43
	T-BPC-188699-TT
	Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa trong trường hợp giấy chứng nhận đăng ký phương tiện bị mất do phương tiện bị chìm đắm hoặc bị cháy hồ sơ
	138

	44
	T-BPC-188704-TT
	Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa trong trường hợp giấy chứng nhận đăng ký phương tiện bị mất vì các lý do khác
	141

	45
	T-BPC-188706-TT
	Đổi giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa
	145

	46
	T-BPC-188758-TT
	Xóa đăng ký phương tiện thủy nội địa
	148


Phần II
NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA NHỮNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH THUỘC NGÀNH GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH BÌNH PHƯỚC (*)

(*) Xem chi tiết trên trang Công báo điện tử: http//:congbao.binhphuoc.gov.vn
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